
   SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH 
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V/v hướng dẫn thu thập thông                

tin, số liệu bạo lực gia đình 

 

           Tân Lạc, ngày 16  tháng 8 năm 2023 

 

Kính gửi: Trạm Y tế các xã, thị trấn 

 

Căn cứ Luật số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022 về Luật phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về việc 

Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; 

Căn cứ Công văn số 225/CCDS-DSTT ngày 14/08/2023 của Chi cục Dân 

số-KHHGĐ tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn thu thập thông tin, số liệu bạo lực 

gia đình. 

Để có sự thống nhất trong việc thu thập, cập nhật thông tin, số liệu về tình 

trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc hướng 

dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn thu thập thông tin, số liệu bạo lực gia đình, cụ thể 

như sau:  

1. Một số quy định về hành vi bạo lực gia đình 

Theo Luật số 13/2022/QH15 được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông 

qua ngày 14/11/2022 về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi bạo lực gia 

đình gồm: 

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe doạ hoặc hành vi cố ý xâm hại đến sức 

khoẻ, tính mạng; 

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm; 

c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực 

thường xuyên về tâm lý; 

d) Bỏ mặc không quan tâm, không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia 

đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người 

cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc, không giáo dục 

thành viên gia đình là trẻ em; 

đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên 

gia đình; 



e) Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp 

pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm 

lý; 

g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa 

ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với 

nhau; 

h) Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí 

mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; 

 i) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc 

chồng; 

k) Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem 

hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực; 

l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hỗn hợp pháp; 

m) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi; 

n) Chiếm đoạt, huỷ hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của 

các thành viên khác trong gia đình; 

o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài 

chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình 

nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác; 

p) Cô lập, giam cầm thành viên gia đình; 

g) Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. 

 2. Đối tượng, thời điểm thu thập thông tin và báo cáo 

a) Đối tượng: Tất cả người dân sinh sống trong địa bàn dân cư do Cộng tác 

viên (CTV) dân số quản lý. 

b) Thời điểm thu thập: hàng tháng. 

c) Tổng hợp và báo cáo 

   Hằng tháng, CTV dân số thu thập thông tin, số liệu về những trường hợp 

bị bạo lực gia đình và ghi chép vào sổ tay (theo phụ lục đính kèm). Vào ngày 

giao ban tuyến xã, sau tháng thu thập thông tin, CTV dân số tổng hợp và báo cáo 

với Chuyên trách dân số cấp xã. 

  Trong giao ban, Chuyên trách dân số cấp xã ghi chép thông tin, số liệu từ 

CTV dân số vào sổ tay, đồng thời tổng hợp số liệu nói trên vào báo cáo biến động 

Dân số - KHHGĐ (chỉ tiêu 29 - Số trường hợp bị bạo lực gia đình); gửi báo cáo 

về Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc vào ngày giao ban chuyên trách Dân số hàng 



tháng để phòng Dân số -Truyền thông & GDSK tổng hợp và gửi báo các về Chi 

cục Dân số -KHHGĐ theo đúng quy định.. 

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn quan tâm, 

phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn thu thập thông tin, 

số liệu bạo lực gia đình, đạt kết quả./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
   - Như trên; 

   - CCDS-KHHGĐ; (để b/c) 

   - Ban Giám đốc; (để chỉ đạo) 

   - Trạm Y tế; (th/hiện) 

   - Lưu:VT, Phòng DS-TT&GDSK.

  

            

                                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Trần Quốc Mạnh              
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